TUẦN 1
Thứ hai ngày 5 tháng 9 năm 2022

Toán

Bài 1: Viết các số tròn trăm có 3 chữ số.

Bài 2: Viết số:

· Số liền trước của số 900 là: .....

· Số liền sau của số 799 là: ......

· Số liền trước của số lớn nhất có hai chữ số là: .....

· Số liền sau của số bé nhất có hai chữ số là: .....

Bài 3: Viết  các số sau theo mẫu: 590; 605; 235; 900; 654.

       Mẫu: Số 654 gồm 6 trăm 5 chục và 4 đơn vị.

Bài 4: Viết các số sau thành tổng, theo mẫu: 243; 450; 609; 500; 769.

        Mẫu : 243 = 200 + 40 + 3
Tiếng Việt
1.Đọc bài: Ngày khai trường ( trang 5 – 6 ). Học thuộc lòng.

2. Viết 3 khổ thơ đầu bài: Ngày khai trường.

3. Viết 3 từ chỉ: 

- Sự vật.

- Chỉ đặc điểm.

- Chỉ hoạt động.
-----------------------------------------------------------------------------

Thứ ba ngày 6 tháng 9 năm 2022

Toán

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

	49 + 35
	363 + 219
	630 + 175

	63 - 59
	560 - 245
	525 - 145


Bài 2: Tính: ( Làm bằng 2 bước )

	45 + 55 – 60 =
	100 – 25 + 59 = 

	240 + 560 – 158 =
	756 – 248 + 25 =


Bài 3: Lớp 3 A làm kế hoạch nhỏ thu gom được 254 kg giấy vụn. Lớp 3B thu gom được nhiều hơn lớp 3A là 29kg giấy vụn. Hỏi lớp 3B thu gom được bao nhiêu ki - lô - gam giấy vụn?

Tiếng Việt

1.Đọc bài: Lễ chào cờ đặc biệt. ( trang 8 – 9 )

2. Viết đoạn: " Sau phần nghi thức ... đến hết" ( trang 9)

-----------------------------------------------------------------------------------

Thứ tư ngày 7 tháng 9 năm 2022

Toán
Bài 1: Đặt tính rồi tính:

	50 + 39
	360 + 249
	603 + 177

	62 - 55
	660 - 280
	515 - 140


Bài 2: Tính: ( Làm bằng 2 bước )

	145 + 55 – 65 =
	200 – 45 + 159 = 

	240 + 569 – 358 =
	750 – 248 + 125 =


Bài 3: a, Hòa gấp được 24 cái thuyền, Bình gấp được 31 cái thuyền. Hỏi Bình gấp được nhiều hơn Hòa mấy cái thuyền?

          b, Bà nuôi được 141 con gà, 59 con vịt. Hỏi bà nuôi số vịt ít hơn số gà boa nhiêu con?


Tiếng Việt

1. Đọc bài: Bạn mới. ( trang 11 – 12)

2. Viết đoạn văn kể về việc em chuẩn bị đi khai giảng. ( Viết theo gợi ý: Quy tắc bàn tay - SGK trang 11)

----------------------------------------------------------------------------------

Thứ năm ngày 8 tháng 9 năm 2022

Toán
Bài 1: Vẽ đoạn thẳng có độ dài 1 dm. Đặt tên cho đoạn thẳng đó.

Bài 2: Viết tiếp câu trả lời:

- Khi kim ngắn chỉ số 3, kim dài chỉ số 12 => Đồng hồ chỉ mấy giờ: .......

- Kim ngắn chỉ vào giữa số 12 và số 1, kim dài chỉ số 6=> Đồng hổ chỉ mấy giờ: .....

- Kim ngắn chỉ chếch qua số 10, kim dài chỉ số 3 => Đồng hồ chỉ mấy giờ: ....

Bài 3: Kể tên một số đồ vật có hình khối trụ, khối cầu.

Bài 4: Tính độ dài đường gấp khúc gồm 3 đoạn thẳng, biết các đoạn thẳng đều bằng 9cm.

Tiếng Việt

1. Đọc bài: Mùa thu của em. ( trang 15)

2. Viết bài: Mùa thu của em.

------------------------------------------------------------------------------------

